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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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40.277.7324.544.633312.000366.433165.000448.200309.900464.8002.478.30044.822.3652.837.115741.985.25069Tổ quản lý011

15.574.8322.032.833312.000366.43355.000176.100107.000160.500855.80017.607.6652.057.115515.550.550A2110.697.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

12.328.4421.292.10055.000136.200104.900157.300838.70013.620.542403.192113.217.350A2410.483.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

12.374.4581.219.70055.000135.90098.000147.000783.80013.594.158376.808113.217.350A249.797.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

43.408.9394.037.80028.600275.000474.500310.500465.8002.483.40047.446.73966.8191.193.770546.186.150120Tổ chuyên viên082

9.166.331743.20055.00099.10056.10084.200448.8009.909.531215.73119.693.800A245.609.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042634

9.085.431870.60055.00099.60068.200102.300545.5009.956.031262.23119.693.800A246.818.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000865

7.955.031859.10055.00088.10068.200102.300545.5008.814.131262.23118.551.900A246.818.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001746

9.137.731771.80028.60055.00099.10056.10084.200448.8009.909.531215.73119.693.800A245.609.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009777

8.064.415793.10055.00088.60061.90092.800494.8008.857.51566.819237.84618.552.850A246.184.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

83.686.6718.582.433312.000366.43328.600440.000922.700620.400930.6004.961.70092.269.10466.8194.030.8851288.171.400189                  Tổng cộng


